
 

 

   UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:           /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sóc Trăng, ngày      tháng 5  năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách đại biểu tham gia lớp tập huấn nâng cao    

năng lực vận dụng phương pháp dạy học tích cực và tổ chức 

 hoạt động Giáo dục STEM 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Căn cứ Quyết định số 22/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND 

tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 1938/QĐ-SGDĐT ngày 28/10/2024 của Giám đốc 

Sở GDĐT về việc kiện toàn Tổ triển khai các dự án có nguồn vốn do UNICEF 

Việt Nam tài trợ giai đoạn 2022 - 2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 1216/KH-SGDĐT ngày 25/4/2025 của Sở GDĐT về việc 

thực hiện Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Sóc Trăng năm 2025 (đợt 1); 

Căn cứ Kế hoạch số 1307/KH-SGDĐT ngày 05/5/2025 của Sở GDĐT về 

việc tập huấn nâng cao năng lực vận dụng phương pháp dạy học tích cực và tổ 

chức hoạt động Giáo dục STEM; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Mầm non và Tiểu học, Sở GDĐT. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

           Điều 1. Phê duyệt 148 (một trăm bốn mươi tám) đại biểu tại các cơ sở giáo 

dục tiểu học thuộc Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố tham dự lớp tập 

huấn nâng cao năng lực vận dụng phương pháp dạy học tích cực và tổ chức hoạt 

động Giáo dục STEM (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian:  

+ Lớp thứ nhất: 02 ngày (từ ngày 30 - 31/5/2025), khai mạc vào lúc 8 giờ 

00 phút, ngày 30/5/2025. 

+ Lớp thứ hai: 02 ngày (từ ngày 06 - 07/6/2025), khai mạc vào lúc 8 giờ 00 

phút, ngày 06/6/2025. 

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Toàn Thịnh, số 156 đường Trần Hưng 

Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

- Kinh phí: Sở GDĐT chi trả kinh phí tổ chức lớp tập huấn, chi hỗ trợ 

tiền ăn và chi phí đi lại cho đại biểu trong các ngày tập huấn từ nguồn kinh phí 
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của Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Sóc Trăng; các khoản chi phí khác do đơn vị có 

đại biểu tham dự chi trả (nếu có). 

  Điều 2. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

và các ông, bà có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;  

- Lưu: VT, GDTH.   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Châu Tuấn Hồng 
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DANH SÁCH 

Đại biểu tham dự lớp tập huấn nâng cao năng lực vận dụng phương pháp 

dạy học tích cực và tổ chức hoạt động Giáo dục STEM 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SGDĐT ngày       /5/2025 của Sở GDĐT) 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Đơn vị 

Ghi 

chú 

1 Cao Thanh Phong 1986 Nam Phòng GDĐT huyện Cù Lao Dung Lớp 1 

2 Trần Thị Hồng Phượng 1979 Nữ Trường TH An Thạnh 1B Lớp 1 

3 Bùi Thị Hà 1973 Nữ Trường TH An Thạnh 3A Lớp 1 

4 Hà Thanh Vũ 1972 Nam Trường TH An Thạnh 2A Lớp 1 

5 Phạm Minh Thuỳ 1983 Nữ Trường TH thị trấn Cù Lao Dung Lớp 1 

6 Phan Thị Ánh Nguyệt 1982 Nữ Trường TH An Thạnh Đông B Lớp 1 

7 Nguyễn Văn Liền 1978 Nam Trường TH An Thạnh 1A Lớp 1 

8 Trịnh Hoàng Việt 1967 Nam Trường TH An Thạnh Tây Lớp 1 

9 Nguyễn Văn Tạo 1976 Nam Trường TH An Thạnh Đông A Lớp 1 

10 Hồ Diệu Tâm 1976 Nam Trường TH An Thạnh Nam Lớp 1 

11 Phan Văn Khởi 1976 Nam Trường TH Đại Ân 1A Lớp 1 

12 Lâm Minh Thành 1990 Nam Trường TH Đại Ân 1B Lớp 1 

13 Lâm Phúc Thuận 1973 Nam Phòng GDĐT huyện Châu Thành Lớp 1 

14 Nguyễn Thái Bình 1986 Nam Trường TH An Ninh A Lớp 1 

15 Trương Cẩm Linh 1980 Nữ Trường TH Phú Tân  A Lớp 1 

16 Lê Thanh Hoài 1978 Nam Trường TH Thuận Hoà Lớp 1 

17 Lâm Hoàng Khải 1978 Nam Trường TH An Hiệp A Lớp 1 

18 Châu Thị Cẩm Tú 1980 Nữ Trường TH An Hiệp B Lớp 1 

19 Kim Ngọc Minh 1989 Nữ Trường TH An Hiệp C Lớp 1 

20 Thái Thị Tố Loan 1985 Nữ Trường TH thị trấn Châu Thành A Lớp 1 

21 Danh Thanh Thảo 1985 Nam Trường TH thị trấn Châu Thành B Lớp 1 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Đơn vị 

Ghi 

chú 

22 Lê Thị Cẩm Dung 1979 Nữ Trường TH An Ninh B Lớp 1 

23 Trần Phi Công 1986 Nam Trường TH Phú Tân B Lớp 1 

24 Trần Tú Duyên 1972 Nữ Trường TH Hồ Đắc Kiện A Lớp 1 

25 Phùng Thanh Vũ 1975 Nam Phòng GDĐT huyện Kế Sách Lớp 1 

26 Trần Thị Kiều 1971 Nữ Trường TH và THCS An Mỹ 1 Lớp 1 

27 Trần Kim Ngân 1973 Nữ Trường TH Thới An Hội 3 Lớp 1 

28 Nguyễn Thị Phương Ánh 1981 Nữ Trường TH Thới An Hội 3 Lớp 1 

29 Thạch Thị Hường 1985 Nữ Trường TH Thới An Hội 3 Lớp 1 

30 Nguyễn Phúc Lộc 1986 Nam Trường TH Kế Sách 1 Lớp 1 

31 Nguyễn Văn Anh 1967 Nam Trường TH Kế Sách 1 Lớp 1 

32 Trần Hoàng Anh 1981 Nam Trường TH Kế Sách 2 Lớp 1 

33 Châu Văn Đặng 1969 Nam Trường TH Kế Sách 2 Lớp 1 

34 Bùi Ánh Thu 1976 Nữ Trường TH Kế Sách 3 Lớp 1 

35 Nguyễn Thuý Diễm 1984 Nữ Trường TH Kế Sách 3 Lớp 1 

36 Thạch Thị Hồng Vân 1979 Nữ Trường TH Kế Thành 1 Lớp 1 

37 Lê Thị Hà 1972 Nữ Trường TH Kế Thành 1 Lớp 1 

38 Hoàng Thị Luyên 1981 Nữ Trường TH Kế Thành 1 Lớp 1 

39 Nguyễn Văn Đành 1967 Nam Trường TH và THCS Kế Thành Lớp 1 

40 Tô Văn Sơn 1976 Nam Trường TH và THCS Kế Thành Lớp 1 

41 Ngô Văn Trí 1990 Nam Phòng GDĐT huyện Mỹ Tú Lớp 1 

42 Nguyễn Thị Hồng Tươi 1983 Nữ Trường TH Thuận Hưng C Lớp 1 

43 Nguyễn Văn Tú 1979 Nam Trường TH Mỹ Thuận B Lớp 1 

44 Trần Thị Quyên 1976 Nữ Trường TH Phú Mỹ B Lớp 1 

45 Thạch Sóc Kha 1976 Nam Trường TH Phú Mỹ B Lớp 1 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Đơn vị 

Ghi 

chú 

46 Lý Na Rươl 1978 Nữ Trường TH Phú Mỹ B Lớp 1 

47 Danh Thị Lài 1987 Nữ Trường TH Thuận Hưng C Lớp 1 

48 Lâm Thị Phải 1983 Nữ Trường TH Phú Mỹ C Lớp 1 

49 Triệu Thị Xuân Lan 1988 Nữ Trường TH Phú Mỹ C Lớp 1 

50 Võ Văn Liêm 1974 Nam Trường TH Mỹ Thuận A Lớp 1 

51 Lê Thị Thu Hà 1978 Nữ Trường TH Mỹ Thuận B Lớp 1 

52 Dương Minh Hải 1976 Nam Trường TH Thuận Hưng A Lớp 1 

53 Phạm Hồng Đào 1973 Nam Phòng GDĐT huyện Long Phú Lớp 1 

54 Trần Thị Thanh Hồng 1975 Nữ Trường TH thị trấn Long Phú B Lớp 1 

55 Thạch Thị Hồng Châu 1982 Nữ Trường TH thị trấn Long Phú B Lớp 1 

56 Lâm Trung  1970 Nam Trường TH Long Phú A Lớp 1 

57 Diệp Thanh Quang 1988 Nam Trường TH Long Phú A Lớp 1 

58 Trần Sáu 1965 Nam Trường TH Long Phú B Lớp 1 

59 Thạch Thị Luông 1977 Nữ Trường TH Long Phú B Lớp 1 

60 Sơn Hoàng Tuấn 1976 Nam Trường TH Long Phú C Lớp 1 

61 Lâm Thị Thanh Thuý 1992 Nữ Trường TH Long Phú C Lớp 1 

62 Lý Thị Thon 1981 Nữ Trường TH Tân Hưng A Lớp 1 

63 Thái Thị Ngọc Linh 1977 Nữ Trường TH Tân Hưng A Lớp 1 

64 Lâm Thị Thanh Nga 1983 Nữ Trường TH Tân Hưng C Lớp 1 

65 Nguyễn Thanh Phượng 1990 Nữ Trường TH Trường Khánh A Lớp 1 

66 Ting Minh Tài 1977 Nam Trường TH Trường Khánh A Lớp 1 

67 Huỳnh Quang Cẩm 1975 Nam Trường TH Trường Khánh B Lớp 1 

68 Trần Thị Bé Hiền 1981 Nữ Trường TH Trường Khánh B Lớp 1 

69 Hà Ngọc Diễm 1986 Nữ Phòng GDĐT thành phố Sóc Trăng Lớp 1 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Đơn vị 

Ghi 

chú 

70 Hồi Dương Lam Thuỳ 1986 Nữ Trường TH Lý Thường Kiệt Lớp 1 

71 Thái Thị Thanh Vân 1983 Nữ Trường TH Mạc Đỉnh Chi Lớp 1 

72 Nguyễn Hứa Thanh Nhàn 1992 Nam Trường TH Lê Hồng Phong Lớp 1 

73 Nguyễn Thị Minh Trang 1976 Nữ Trường TH Kim Đồng Lớp 1 

74 Nguyễn Bạch Phong Lan 1979 Nữ Trường TH Lâm Thành Hưng Lớp 1 

75 Lý Dần 1971 Nam Phòng GDĐT huyện Mỹ Xuyên Lớp 2 

76 Nguyễn Văn Truyền 1976 Nam Trường TH Thạnh Phú 1 Lớp 2 

77 Trần Đức Văn 1977 Nam Trường TH Đại Tâm 3 Lớp 2 

78 Đinh Quốc Thống 1977 Nam Trường TH Thạnh Quới 3 Lớp 2 

79 Tô Tấn Phát 1980 Nam Trường TH Tham Đôn 3 Lớp 2 

80 Hứa Đỗ Quan 1987 Nam Trường TH Thạnh Phú 3 Lớp 2 

81 Nguyễn Ngọc Hiếu 1985 Nữ Trường TH Mỹ Xuyên 1 Lớp 2 

82 Lê Thị Dung 1972 Nữ Trường TH Mỹ Xuyên 2 Lớp 2 

83 Dương Thị Ngọc Duyên 1993 Nữ Trường TH Đại Tâm 1 Lớp 2 

84 Trần Văn Mạnh 1974 Nam Trường TH Đại Tâm 2 Lớp 2 

85 Thạch Thị Ngang 1991 Nữ Trường TH Thạnh Phú 2 Lớp 2 

86 Tạ Si Mét 1977 Nam Trường TH Thạnh Quới 2 Lớp 2 

87 Nguyễn Thị Trúc Đào 1987 Nữ Trường TH Tham Đôn 2 Lớp 2 

88 Lâm Thái Hoà 1999 Nam Trường TH Tham Đôn 4 Lớp 2 

89 Võ Thị Ngọc Diên 1985 Nữ Trường TH Gia Hoà 2A Lớp 2 

90 Võ Thị Tuyết Trinh 1989 Nữ Trường TH Ngọc Đông 1 Lớp 2 

91 Đặng Thiện Chí 1975 Nam Phòng GDĐT thị xã Ngã Năm Lớp 2 

92 Dương Ngọc Thưởng 1983 Nữ Trường TH Phường 1 Lớp 2 

93 Trần Văn Vũ 1977 Nam Trường TH Mỹ Quới 2 Lớp 2 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Đơn vị 

Ghi 

chú 

94 Võ Văn Út 1975 Nam Trường TH Tân Chánh A-P2 Lớp 2 

95 Cao Trường Khởi 1986 Nam Trường TH Phường 3 Lớp 2 

96 Đỗ Thị Thu Hà 1976 Nữ Trường TH Lê Quý Đôn-P1 Lớp 2 

97 Trương Văn Còn 1972 Nam Trường TH Phường 2 Lớp 2 

98 Nguyễn Đình Luận 1979 Nam Trường TH Tân Long 1 Lớp 2 

99 Võ Văn Đậm 1974 Nam Trường TH Vĩnh Sử-P3 Lớp 2 

100 Lê Minh Cần 1979 Nam Trường TH Mỹ Bình 1 Lớp 2 

101 Trần Thị Thanh Hoá 1977 Nữ Trường TH&THCS Vĩnh Quới Lớp 2 

102 Lê Thị Hằng Nga 1991 Nữ Trường TH&THCS Long Bình Lớp 2 

103 Trịnh Văn Đen 1977 Nam Phòng GDĐT huyện Thạnh Trị Lớp 2 

104 Mã Vũ Phong 1977 Nam Trường TH Thạnh Tân 2 Lớp 2 

105 Nguyễn Văn Tửng 1981 Nam Trường TH Thạnh Tân 2 Lớp 2 

106 Dư Thế Lữ 1973 Nam Trường TH Tuân Tức 1 Lớp 2 

107 Lâm Vũ Trường 1974 Nam Trường TH Tuân Tức 1 Lớp 2 

108 Huỳnh Tuấn Kiệt 1969 Nam Trường TH Thạnh Trị 1 Lớp 2 

109 Phan Văn Phước 1983 Nam Trường TH Thạnh Trị 2  Lớp 2 

110 Trần Quốc Ngữ 1987 Nam Trường TH Vĩnh Lợi Lớp 2 

111 Phạm Văn Diệu 1992 Nam Trường TH Hưng Lợi Lớp 2 

112 Bùi Chí Công 1988 Nam Trường TH Vĩnh Thành Lớp 2 

113 Cao Thi Phon 1988 Nữ Trường TH Lâm Tân 1 Lớp 2 

114 Kỹ Văn Băng Ghi 1976 Nam Trường TH Phú Lộc 2 Lớp 2 

115 Lâm Linh 1985 Nam Phòng GDĐT huyện Trần Đề Lớp 2 

116 Lâm Văn Khánh 1973 Nam Trường TH Tài Văn A Lớp 2 

117 Thạch Sa Phinh 1979 Nam Trường TH Đại Ân 2B Lớp 2 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Đơn vị 

Ghi 

chú 

118 Danh Hoàng Hồng 1968 Nam Trường TH Liêu Tú B Lớp 2 

119 Nguyễn Quốc Chuyền 1979 Nam Trường TH Thạnh Thới An A Lớp 2 

120 Trần Lưu Hoàng My 1980 Nữ Trường TH Viên An B Lớp 2 

121 Trần Cương 1980 Nam Trường TH Trung Bình B Lớp 2 

122 Lâm Ngọc Phát 1971 Nam Trường TH xã Lịch Hội Thượng Lớp 2 

123 Quách Miền Ton 1988 Nam Trường TH thị trấn Lịch Hội Thượng B Lớp 2 

124 Trần Thuý Ái 1981 Nữ Trường TH Liêu Tú A Lớp 2 

125 Dương Thanh Phong 1979 Nam Trường TH Liêu Tú C Lớp 2 

126 Trần Thị Cẩm Nhung 1984 Nữ Trường TH Viên Bình A Lớp 2 

127 Lâm Hồng Thành 1983 Nam Trường TH Viên Bình B Lớp 2 

128 Lý Thành Chung 1980 Nam Trường TH Viên An A Lớp 2 

129 Sơn Thị Huỳnh 1983 Nữ Trường TH Tài Văn B Lớp 2 

130 Nguyễn Ngọc Phượng 1980 Nữ Trường TH Thạnh Thới An B Lớp 2 

131 Lý Vanh Ny 1979 Nam Phòng GDĐT thị xã Vĩnh Châu Lớp 2 

132 Trần Thanh Dũng 1973 Nam Trường TH Vĩnh Phước 1 Lớp 2 

133 Thạch Phước Chánh 1981 Nam Trường TH Vĩnh Phước 2 Lớp 2 

134 Lý Phong 1981 Nam Trường TH Vĩnh Hải 3 Lớp 2 

135 Phan Minh Cường 1991 Nam Trường TH Vĩnh Hiệp 1 Lớp 2 

136 Dương Minh Khang 1992 Nam Trường TH Lai Hoà 4 Lớp 2 

137 Trần Na Vy 1977 Nam Trường TH Lạc Hoà 1 Lớp 2 

138 Nguyễn Thị Quyền 1991 Nữ Trường TH Hòa Đông 1 Lớp 2 

139 Thạch Tân 1993 Nam Trường TH 3 Phường 2 Lớp 2 

140 Sơn Thanh Hồng 1981 Nam Trường TH Vĩnh Tân 2 Lớp 2 

141 Đinh Văn Năm 1980 Nam Trường TH Vĩnh Hải 2 Lớp 2 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Đơn vị 

Ghi 

chú 

142 Vưu Quốc Bảo 1980 Nam Trường TH Lai Hoà 1 Lớp 2 

143 Trần Thị Thuý Oanh 1984 Nữ Trường TH Phú Lợi Lớp 2 

144 Lê Thị Cẩm Hồng 1972 Nữ Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai Lớp 2 

145 Lý Lê Trung Phương 1998 Nam Trường TH Hùng Vương Lớp 2 

146 Phan Thị Diễm Trang 1974 Nữ Trường TH Lý Đạo Thành Lớp 2 

147 Phan Thị Lan Anh 1976 Nữ Trường TH Trương Công Định Lớp 2 

148 Lý Hồng Thuỷ 1978 Nữ Trường TH Võ Thị Sáu Lớp 2 

 

Ấn định danh sách có 148 đại biểu./. 
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